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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, việc ban hành và thực 

thi pháp luật nói chung và pháp luật doanh nghiệp nói riêng đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự thay đổi trong 

quá trình thực thi pháp luật doanh nghiệp đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển 

kinh tế, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, của người tiêu dùng và thúc đẩy sự 

tương thích pháp luật Việt Nam và quốc tế. Trong quá trình thực hiện pháp luật 

doanh nghiệp, các chế định về trách nhiệm của người đại diện phần vốn góp nhà 

nước đã được ghi nhận và bảo đảm nhằm hạn chế các vi phạm và có chế tài đối 

với người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp đã tạo những 

tác động tích cực trong quá trình thực thi và quản lý vốn của nhà nước. Tuy 

nhiên, trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm của người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra trong một thời gian dài dẫn tới 

những hậu quả nghiêm trọng. Qua xử lý những vụ việc trên đặt ra nhiều vấn đề 

về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước. Từ những vấn đề 

thực tiễn đã trình bày trên, có thể khẳng định, việc tìm hiểu, nghiên cứu về trách 

nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo pháp 

luật Việt Nam hiện nay và tỉnh Quảng Trị nói riêng là việc làm rất cấp bách và 

có ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn to lớn. Với tư cách đại diện vốn nhà nước, 

họ là người của Nhà nước và có quan hệ báo cáo, xin ý kiến với Nhà nước (cụ 

thể là với Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

Nhà nước SCIC hoặc cơ quan chủ quản). Nhưng với tư cách người quản lý công 

ty, họ là người của công ty, có quyền và trách nhiệm quản lý hoạt động kinh tế 

của công ty, thay mặt công ty trong các quan hệ kinh tế với các chủ thể kinh tế 

bên ngoài và với Nhà nước. Chừng nào chưa xác định rõ ràng, minh bạch trách 

nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì tình 

trạng lộng quyền của đại diện phần vốn nhà nước, tệ tham nhũng nảy nở và lây 

lan. 

Từ những vấn đề thực tiễn đã trình bày trên, có thể khẳng định, việc tìm 

hiểu, nghiên cứu về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay là việc làm rất cấp bách và 

có ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn to lớn. Do vậy, việc thực hiện đề tài 

“Pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ luật Kinh 

tế. 

2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Ở Việt Nam, vấn đề trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp là một vấn đề thực tiễn đang đặt ra, song chưa nhận được 

sự quan tâm và nghiên cứu đầy đủ, đúng mức. Những năm gần đây đã xảy ra 
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nhiều sai phạm trong quản lý vốn nhà nước đầu tư tại nhiều tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước do người đại diện gây ra, ví dụ: Vụ PVC, vụ Tập đoàn dầu khí, vụ 

Vinaline, vụ Công ty bóng đèn Điện quang. Vấn đề trách nhiệm pháp lý của 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vì vậy đang là vấn đề nóng 

đặt ra. Mặc dù trong thời gian vừa qua, có một vài nghiên cứu về người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp dưới những giác độ khác nhau, nhưng chưa 

có công trình nghiên cứu tổng thể về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Có thể kể ra một số công trình nghiên cứu 

tiêu biểu sau: 

- Nguyễn Thị Thu Hương (2009), “Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”, Luận án tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà 

Nội. Với nội dung làm rõ lý luận và thực tiễn về quản lý vốn nhà nước tại các 

doanh nghiệp sau cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; Đánh giá thực trạng việc 

quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hoá hiện nay; Đề xuất 

quan điểm và giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp sau cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Trong đó có đề cập đến vấn đề 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa nhưng chưa 

đề cập đến trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước. 

- Nguyễn Thị Hồng Nhung (2016), “Pháp luật quản lý phần vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện khoa 

học xã hội. Tác giả đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về 

điều chỉnh pháp luật đối với quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật 

quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, xác định các định hướng và đề ra 

các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 

- Nguyễn Đình Cung, Bùi Văn Dũng (2014), “Đổi mới mô hình đại diện đại 

diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước: Lý luận, kinh nghiệm 

quốc tế và ứng dụng vào Việt Nam”, Nxb Kinh tế. Công trình đã cung cấp 

những thông tin về cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đổi mới mô hình tổ 

chức thực hiện chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước 

theo hướng tách chức năng chủ sở hữu Nhà nước với chức năng quản lý Nhà 

nước của một số quốc gia và Việt Nam. 

- Trần Tiến Cường (2015), Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước- pháp luật 

điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế, Nxb Hồng Đức, đã 

giới thiệu kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và pháp luật điều chỉnh đối 

với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước và việc thực hiện quyền chủ sở 

hữu nhà nước ở một số nước gồm các nước kinh tế thị trường lâu đời (Thụy 

Điển, Phần Lan, Niu-di-lân), các nền kinh tế mới ở Châu Á (Hàn Quốc, Sing-ga-
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po), nước chuyển đổi ở Đông Âu (Hung-ga-ri), nước có điều kiện kinh tế xã hội 

có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam (Trung Quốc). 

- Hồ Thị Hải (2021), “Mô hình giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại 

doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện hành”, Tạp chí Nhà nước và pháp 

luật số 6/2021 đã trình bày và phân tích mô hình giám sát sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư tại doanh nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở 

phân tích ưu điểm và hạn chế của mô hình đang được áp dụng tại Việt Nam theo 

pháp luật hiện hành, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp ở nước ta 

trong thời gian tới. 

Với những nghiên cứu trên, luận văn kế thừa các nội dung sau: 

Thứ nhất, một số vấn đề lý luận về đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 

doanh nghiệp nhà nước. 

Thứ hai, thực trạng pháp luật về đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 

doanh nghiệp nhà nước và thực tiễn thực hiện pháp luật về đại diện chủ sở hữu 

nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Thứ ba, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện chủ sở hữu nhà nước 

đối với doanh nghiệp nhà nước và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật về đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Luận văn nghiên cứu chuyên sâu hơn về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện pháp luật về 

trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở 

tỉnh Quảng Trị. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

    Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, nghiên cứu lý luận pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm, các loại 

trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nội 

dung pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp. 

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng, những ưu điểm và hạn chế trong 

các quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Thứ ba, phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm 

pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn 

Tinh Quảng Trị 
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   Thứ tư, nghiên cứu đề xuất phương hướng, các giải pháp hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Thứ nhất, các vấn đề lý luận về về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Thứ hai, các quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm pháp lý của 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

    Thứ ba, thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp qua các số liệu tại Tỉnh Quảng Trị. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

    - Phạm vi về nội dung: Luận văn nghiên cứu pháp luật về trách nhiệm 

pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

   - Khái niệm doanh nghiệp có vốn nhà nước được sử dụng trong luận văn 

này bao gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ một phần hoặc toàn bộ vốn 

điều lệ. Căn cứ vào tỷ lệ vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp có thể phân loại các 

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thành 3 nhóm: 

Nhóm 1: Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn: Đây là nhóm 

doanh nghiệp được nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, nhà nước sẽ là chủ sở 

hữu duy nhất của doanh nghiệp, nhà nước có toàn quyền trong việc quyết định 

sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

Nhóm 2: Doanh nghiệp mà phần vốn góp của nhà nước chiếm tỷ lệ trên 50% 

(doanh nghiệp mà nhà nước nắm phần vốn chi phối): Đây là nhóm doanh nghiệp 

được nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, có khả năng can thiệp, chi phối tới 

phần lớn các quyết định nhân sự cũng như quyết định sử dụng vốn, tài sản của 

doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ cổ phần, phần vốn góp 

chi phối, nhà nước tham gia với tư cách như một cổ đông, thành viên góp vốn. 

Nhóm 3: Doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước dưới mức chi phối: Đây 

là nhóm doanh nghiệp không thuộc hai trường hợp trên, số vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp dưới 50% vốn điều lệ. Trong nhóm này, nhà nước là đồng chủ sở 

hữu. Đối với các loại hình doanh nghiệp này, Nhà nước không chi phối được các 

quyết định của doanh nghiệp. 

   - Phạm vi địa bàn và thời gian: Nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật 

về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm 2018 đến năm 2022.. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

   Tác giả nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng, 

duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mac - Lê Nin về Nhà nước pháp luật và quan điểm 

đường lối của Đảng về doanh nghiệp nhà nước. 
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5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở nền tảng đó tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

của khoa học xã hội, bao gồm: 

- Phương pháp phân tích được sử dụng khi nghiên cứu một số vấn đề lý luận 

pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp tại Chương 1 và đánh giá, bình luận các quy định pháp luật, thực 

tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp  tại tỉnh Quảng Trị tại Chương 2. 

- Phương pháp tổng hợp được sử dụng khi đánh giá nhằm rút ra những kết 

luận tổng quan, những quan điểm, các đề xuất, kiến nghị, giải pháp hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Chương 3. 

- Phương pháp so sánh luật học được sử dụng khi phân tích, đánh giá các 

quy định của pháp luật về vấn đề nghiên cứu trong mối tương quan với quy định 

pháp luật trong lĩnh vực khác, pháp luật của nước ngoài nhằm làm sáng tỏ 

những điểm chung, sự khác biệt trong các quy định hiện hành của pháp luật về 

trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Phương pháp lịch sử được sử dụng để so sánh, đối chiếu giữa các quy định 

của pháp luật trong từng thời kỳ nhằm làm rõ thực trạng cũng như sự thay đổi 

trong quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngoài các phương pháp nghiên cứu có tính phổ 

quát nêu trên, luận văn còn áp dụng phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê 

dựa trên các số liệu, báo cáo tổng kết hàng năm của Chính phủ, Bộ Kế hoạch & 

Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thống kê, bản án về các vụ việc được đăng tải 

công khai để giải quyết được các nội dung thuộc yêu cầu của đề tài. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

    Luận văn góp phần hệ thống hóa lý luận về đại diện vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước và trách nhiệm pháp lý của 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Những phân tích, luận giải 

về khái niệm, đặc điểm, các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp góp phần tạo lập luận cứ khoa học để 

hoàn thiện lý luận về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước. Những vấn đề luận văn đề cập, giải quyết góp phần thiết thực vào việc 

luận giải và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy định của 

pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp. Đánh giá về thực trạng áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với 

người đại diện phần vốn nhà nước cũng như các giải pháp mà luận văn đưa ra 

nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người đại diện 

phần vốn nhà nước nếu được áp dụng trên thực tế sẽ góp phần ngăn chặn, phát 

hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của người đại diện phần 
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vốn nhà nước tại doanh  nghiệp, góp phần tăng cường quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp. 

         6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

    Luận văn sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục 

vụ cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và giảng dạy về các vấn đề 

liên quan đến đại diện vốn nhà nước, trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước. 

        7. Kết cấu của luận văn 

  Ngoài phần Mở đầu, phần kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn 

có kết cấu gồm 03 chương. 

 Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về trách nhiệm pháp lý của 

người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

 Chương 2: Thực trạng pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Trị. 

 Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP 

LÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

 

1.1. Khái quát về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Như vậy, trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp (xem xét dưới giác độ tiêu cực) là trách nhiệm mà chủ thể là 

người đại diện trong hoạt động đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

phải ghánh chịu khi không làm tròn bổn phận của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

1.1.2. Đặc điểm trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

- Chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý là người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp. 

- Cơ sở phát sinh trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp hiểu theo nghĩa tiêu cực là hành vi vi phạm pháp luật của 

người đại diện trong hoạt động đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Việc xử lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vi phạm 

pháp luật trong hoạt động đại diện vốn nhà nước theo nguyên tắc bình đẳng của 

mọi công dân trước pháp luật. 

1.1.3. Các hình thức trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

- Trách nhiệm hành chính 

- Trách nhiệm kỷ luật 

- Trách nhiệm hình sự 

- Trách nhiệm dân sự 

1.2. Khái quát pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

- Về địa vị pháp lý, DNCVNN ở phần lớn các quốc gia đều được tổ chức 

dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH theo LDN chung (hoặc luật công 

ty) như doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân. 

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là người được nhà 

nước giao trách nhiệm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện 

các quyền của thành viên góp vốn, cổ đông nhà nước. Nhà nước đầu tư vốn vào 

doanh nghiệp nhằm các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo toàn và phát triển vốn, thu 

lợi nhuận… 
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- Pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp là tổng hợp các quy định của Nhà nước quy định trách nhiệm 

mà chủ thể là người đại diện trong hoạt động đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp phải gánh chịu khi không làm tròn bổn phận của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

1.2.2. Nội dung pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

1.2.2.1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một loại trách nhiệm được đặt ra khi 

hành vi vi phạm nghĩa vụ của một người đã gây ra thiệt hại. Về nguyên tắc, để 

buộc người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bồi thường thiệt hại, 

Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền phải chứng minh đủ các yếu tố sau: 

- Tồn tại nghĩa vụ đối với Nhà nước: 

- Có hành vi vi phạm nghĩa vụ: 

- Có thiệt hại xảy ra: 

- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm nghĩa vụ với thiệt hại xảy 

ra: 

1.2.2.2. Trách nhiệm kỷ luật của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước cử đại 

diện cho Nhà nước trong việc thực hiện các quyền của người góp vốn tại doanh 

nghiệp. 

- Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm pháp lý gắn với nhiệm vụ người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được nhà nước giao thực hiện. 

1.2.2.3. Trách nhiệm hình sự của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

- Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất. Tính 

nghiêm khắc của trách nhiệm hình sự thể hiện ở chỗ người phải chịu trách 

nhiệm hình sự là người bị kết án, bị coi là có tội, có án tích và có thể bị hạn chế 

hoặc tước bỏ một số quyền cơ bản của con người như quyền tự do, các quyền về 

chính trị, về tài sản... thậm chí cả quyền được sống. 

1.2.2.4. Trách nhiệm hành chính 

- Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính 

- Chủ thể áp dụng trách nhiệm hành chính trong bất luận mọi trường hợp 

nào đều là cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền (nhà chức trách). 

1.3. Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm 

pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

1.3.1. Yếu tố kinh tế 

- Yếu tố kinh tế bao gồm tổng thể các điều kiện, hoàn cảnh về kinh tế – xã 

hội, hệ thống các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và việc triển khai thực 
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hiện, áp dụng chúng trong thực tế xã hội. Nền kinh tế – xã hội phát triển năng 

động, bền vững sẽ là điều kiện thuận lợi cho hoạt động thực hiện pháp luật, tác 

động tích cực tới việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật của các tầng 

lớp xã hội. 

1.3.2. Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật 

- Doanh nghiệp nhà nước xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam dưới thuật ngữ 

Doanh nghiệp quốc gia trong Sắc lệnh 104/1948, trong đó, quy định “Doanh 

nghiệp quốc gia là doanh nghiệp thuộc sở hữu quốc gia và do quốc gia điều 

khiển”. Đây là khái niệm được đưa ra trong bối cảnh thành phần kinh tế nhà 

nước được xem là mũi nhọn của nền kinh tế đất nước, với các hình thức tiêu 

biểu như Xí nghiệp quốc doanh (trong công nghiệp), Cửa hàng quốc doanh 

(trong thương nghiệp), Nông trường, lâm trường quốc doanh (trong nông 

nghiệp). 

1.3.3. Yếu tố chính trị 

- Yếu tố chính trị là toàn bộ yếu tố tạo nên đời sống chính trị của xã hội ở 

từng giai đoạn lịch sử nhất định, bao gồm môi trường chính trị, hệ thống các 

chuẩn mực chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và quá trình tổ 

chức, thực hiện chúng; các quan hệ chính trị và ý thức chính trị, hoạt động của 

hệ thống chính trị. Cùng với đó là nền dân chủ xã hội và bầu không khí chính trị 

- xã hội. 



10 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

- Trong quan hệ đại diện, đặc biệt là đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, người đại diện thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao. Người đại diện có 

các nghĩa vụ đối với Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đại diện phần vốn nhà nước có thể có lợi 

ích riêng xung đột với lợi ích chung, không ít những người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp có hành vi sai trái bao gồm những hành vi tư lợi, che 

giấu thông tin, lười biếng, chây ì, thiếu tận tâm, thiếu mẫn cán trong thực hiện 

những nhiệm vụ của nhà nước giao. Vì lẽ đó, cần có những công cụ tác động 

nhằm khuyến khích sự mẫn cán, nhiệt huyết của người đại diện, đồng thời thời 

có những công cụ nhằm ngăn chặn và xử lý những hành vi sai trái của người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Vốn nhà nước tại doanh nghiệp được hình thành trong quá trình nhà nước 

đầu tư vốn vào doanh nghiệp và nhà nước trở thành thành viên góp vốn hoặc cổ 

đông của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà nước là một chủ thể đặc biệt, nhà nước 

thực hiện quyền của cổ đông hoặc thành viên góp vốn thông qua cơ chế đại diện. 

Nhà nước giao cho một cơ quan làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Tuy 

nhiên, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cũng không thể tự mình trực 

tiếp tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, hay trực tiếp điều hành 

doanh nghiệp với vai trò Tổng giám đốc, giám đốc. Việc đại diện vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp, trực tiếp thay mặt nhà nước thực hiện các quyền của cổ đông, 

thành viên góp vốn, ứng cử giữ các chức vụ quản lý điều hành trực tiếp tại 

doanh nghiệp được giao cho cá nhân cụ thể, gọi là người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. Trong quan hệ đại diện, người đại diện thực hiện nhiệm 

vụ do nhà nước giao. Người đại diện có các nghĩa vụ đối với Nhà nước trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó bao gồm các nhóm nghĩa vụ: 

Nghĩa vụ trung thành với nhà nước; Nghĩa vụ cẩn trọng, thiện chí, trung thực; 

Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, điều lệ của doanh nghiệp. 

- Trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp là một dạng trách nhiệm xã hội. Dưới giác độ tiêu cực, trách nhiệm pháp 

lý của người đại diện là hậu quả pháp lý bất lợi phát sinh từ phía nhà nước đối 

với người đại diện vi phạm pháp luật trong hoạt động đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. Trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn tại 

doanh nghiệp bao gồm các hình thức: trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trong đó trách 

nhiệm hình sự là hình thức trừng phạt nghiêm khắc nhất. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

2.1.1. Quy định về nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

- Điều 165 LDN năm 2020 có quy định về trách nhiệm của người quản lý 

công ty (Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người 

quản lý khác) trong đó nổi lên các nhóm nghĩa vụ cơ bản bao gồm: Thứ nhất, 

thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật, điều lệ công 

ty; Thứ hai, thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn 

trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; Thứ ba, trung 

thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Kê khai cho công ty về các lợi 

ích liên quan của mình. 

2.1.1.1. Nghĩa vụ cẩn trọng 

- Nghĩa vụ cẩn trọng đòi hỏi người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp không được ra quyết định khi không có đầy đủ thông tin, có những 

trường hợp không được ra quyết định khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý 

bằng văn bản. Pháp luật thừa nhận người quản lý doanh nghiệp được dựa vào 

thông tin được cung cấp bởi những người có thẩm quyền (như giám đốc tài 

chính, nhân viên kế toán được giao quyền,…) các chuyên gia, luật sư, ban 

chuyên môn của HĐQT. 

2.1.1.2. Nghĩa vụ trung thành 

- Luật QLSDVNN chưa quy định rõ nghĩa vụ trung thành của người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong Luật Doanh nghiệp có quy 

định về nghĩa vụ trung thành của người quản lý công ty. Nếu người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức vụ quản lý thì có nghĩa vụ trung 

thành với công ty. 

2.1.1.3. Nghĩa vụ thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng quy 

định của pháp luật, điều lệ công ty 

Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty cũng là một nghĩa vụ quan 

trọng của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nhà nước là một 

cổ đông hoặc chủ thể góp vốn đặc biệt, nhưng phải tách bạch giữa chức năng 

quản lý nhà nước với chức năng chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp. Điều này là 
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vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo bình đẳng trong kinh doanh cũng như bảo 

đảm quyền lợi của các chủ thể khác. Do vậy, nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và điều 

lệ công ty của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải được 

quy định rõ ràng, cụ thể hơn. Trên cơ sở đó, người đại diện mặc dù được ủy 

quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhưng không được 

thực hiện một cách tùy tiện. 

2.1.2. Quy định về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

2.1.2.1. Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

- Trong Luật QLSDVNN có quy định trách nhiệm bồi thường nhưng chưa 

quy định rõ cơ sở của trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như chưa chỉ dẫn mức bồi thường thiệt hại, 

các trường hợp giảm, miễn trách nhiệm bồi thường đối với người đại diện. 

Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường và mức bồi thường thiệt hại sẽ 

được xác định theo các quy định của BLDS năm 2015. 

2.1.2.2. Quy định pháp luật về trách nhiệm kỷ luật của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

- Cơ sở của trách nhiệm kỷ luật là vi phạm kỷ luật. Đó là những hành vi có 

lỗi, vi phạm các quy tắc và nghĩa vụ trong hoạt động của người đại diện mà chưa 

đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Vi phạm đó có thể là việc người đại 

diện không thực hiện hay thực hiện không đầy đủ, sai lệch nghĩa vụ được giao 

phó. Tính đặc thù của trách nhiệm kỷ luật thể hiện ở chỗ người bị kỷ luật có sự 

phụ thuộc về mặt tổ chức hoặc quản lý trong quan hệ với người có thẩm quyền 

ra quyết định kỷ luật. Khác với trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự, 

trách nhiệm kỷ luật có thể được áp dụng đồng thời với các dạng trách nhiệm 

pháp lý khác (hình sự, hành chính, vật chất) đối với người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp thực hiện một vi phạm, nếu hành vi vi phạm kỷ luật đó 

đồng thời là hành vi phạm tội hoặc vi phạm hành chính hoặc gây thiệt hại cho tài 

sản của Nhà nước 

2.1.2.3. Quy định về trách nhiệm hành chính của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

Trong hoạt động quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp trong đó có hoạt động đại diện vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể phải chịu 

trách nhiệm hành chính. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản chuyên biệt quy 

định xử phạt vi phạm hành chính của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp1. 

                                                 
1 Điều 63 LQLSDVNN quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Luật này thì 

tùy theo tính, chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”  



13 

2.1.2.4. Quy định về trách nhiệm hình sự của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

- Trước đây, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cán 

bộ, công chức, trách nhiệm hình sự của người đại diện được xác định như đối 

với cán bộ, công chức. Hiện nay, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp không phải là cán bộ, công chức. Tuy nhiên, họ là người được nhà nước 

giao làm người đại diện tại doanh nghiệp, tức là thực hiện nhiệm vụ công do nhà 

nước giao, do vậy họ được xác định là người có chức vụ, quyền hạn là chủ thể 

của các tội phạm về chức vụ. 

2.1.3. Đánh giá thực trạng pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

2.1.3.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, Việt Nam đã ban hành được Luật về quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp trong đó có quy định về trách nhiệm pháp lý của người đại diện. 

Thứ hai, hệ thống pháp luật về trách nhiệm của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

Thứ ba, pháp luật đã quy định phạm vi trách nhiệm của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

2.1.3.2. Những bất cập, tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, chưa quy định rõ tính chính danh trong tư cách của người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xác định trách nhiệm pháp lý cho 

phù hợp. 

Thứ hai, chưa xác định rõ quan niệm về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Khoảng trống trong việc quy định 

rõ về từng trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp gây khó khăn trong áp dụng pháp luật. 

Thứ ba, quy định của pháp luật chưa phân định rõ trách nhiệm của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với các chủ thể khác 

Thứ tư, pháp luật về trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp thiếu sự tương thích giữa yếu tố nghĩa vụ, quyền và yếu tố chịu 

trách nhiệm. 

2.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

2.2.1. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước tại 

tỉnh Quảng Trị 

Hiện nay ở tỉnh Quảng Trị có 11 doanh nghiệp có vốn nhà nước bao gồm: 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, công ty TNHH MTV xổ số kiến 

thiết Quảng Trị, công ty cổ phần môi trường và CT đô thị Đông Hà, Công ty 

TNHH MTV Cửa Việt, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp đường 9, Tổng công ty thương mại Quảng Trị, Công ty 
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cổ phần nước sạch Quảng Trị, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông 

Quảng Trị, Công ty cổ phần Tân Hưng. 

2.2.2 Một số tồn tại, hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật về 

trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Mặc dù hệ thống pháp luật của Nhà nước ta đã có quy định khá rõ ràng về trách 

nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhằm 

hạn chế những xung đột lợi ích song quá trình thực hiện vấn đề này đã nảy sinh 

những vướng mắc và hạn chế. Trong tình trạng chung của các doanh nghiệp có 

vốn nhà nước trên phạm vi toàn quốc, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị cũng đối mặt với những vướng mắc, hạn chế trong việc thực thi pháp luật về 

trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

Tại chương 2 luận văn đã ghi nhận và thể hiện các nội dung về trách nhiệm 

pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một dạng 

trách nhiệm xã hội. Dưới giác độ tiêu cực, trách nhiệm pháp lý của người đại 

diện là hậu quả pháp lý bất lợi phát sinh từ phía nhà nước đối với người đại diện 

vi phạm pháp luật trong hoạt động đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Chính vì vậy, nghiên cứu quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và việc áp dụng trên thực tế 

sẽ giúp cho chỉ ra những mặt được, mặt còn hạn chế, từ đó có các giải pháp hoàn 

thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực tiễn áp dụng trách nhiệm pháp lý. 

Chương 2 luận văn cũng đã làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị. Những phân tích, đánh giá, luận 

giải các nội dung có liên hệ tại tỉnh Quảng Trị cũng đã được thể hiện ở các góc 

độ ưu điểm, hạn chế. Qua đó, đưa ra các đề xuất, định hướng và các giải pháp 

phù hợp trong quá trình thực hiện pháp luật doanh nghiệp gắn với trách nhiệm 

pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam hiện 

nay. 
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CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

3.1.1. Hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp đáp ứng những đòi hỏi của việc thực hiện đường lối, 

chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Trong bối cảnh hiện nay - thời kỳ mà Đảng và Nhà nước tập trung đẩy 

mạnh công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đặc biệt đối với các DNCVNN, 

người đại diện phần vốn nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo 

toàn, phát triển vốn nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thì việc 

hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước, góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động của DNCVNN, tăng cường quản lý, sử dụng có 

hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ 

quan trọng. 

3.1.2. Hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Xuất phát từ yêu cầu của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đối với trách nhiệm pháp lý của các chủ thể phải được quy 

định rõ ràng, rành mạch và áp dụng chung, thống nhất, thì việc hoàn thiện trách 

nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở nước ta 

hiện nay cả về mặt quy định pháp luật lẫn tổ chức thực hiện là một đòi hỏi tất 

yếu khách quan. 

3.1.3. Hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp phải khắc phục những yếu kém, hạn chế của thực 

trạng quy định pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về trách nhiệm 

pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Trên cơ sở về thực trạng quy định pháp luật, thực trạng thực hiện pháp luật 

về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 

cho thấy còn nhiều tồn tại cần sớm được khắc phục, đặc biệt trong bối cảnh đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 

tư vào doanh nghiệp. 
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3.1.4. Hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp phải gắn liền với việc hoàn thiện công tác quản lý vốn 

nhà nước, sử dụng, đánh giá đối với người đại diện 

Giữa trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp và công tác quản lý, sử dụng, đánh giá đối với người đại diện có mối 

quan hệ biện chứng với nhau, chúng là hai mặt của công tác quản lý đầu tư vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần gắn với việc khắc khục những tồn 

tại về công tác quản lý, sử dụng và đánh giá cán bộ. Hiện nay, công tác quản lý, 

sử dụng, đánh giá đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

còn nhiều bất cập 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

3.2.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về tính chất, phạm vi hoạt động 

của người đại diện trong Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại 

doanh nghiệp 

- Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng nhu cầu đổi 

mới của hoạt động quản lý đối với DNCVNN, cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật 

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Luật phải định rõ được 

tính chất, phạm vi hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, trên tinh thần đó định lại khái niệm người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu hiện nay. 

3.2.2. Hoàn thiện một số quy định của pháp luật về nghĩa vụ của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

3.2.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cẩn trọng 

Mặc dù, LDN năm 2020 đã cụ thể hóa một số nội dung của nghĩa vụ cẩn 

trọng đối với người quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên cách tiếp cận này chưa bao 

quát được tất cả các nội dung của nghĩa vụ cẩn trọng của ngươi đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Hơn nữa, người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp là một chủ thể đặc thù, do vậy pháp luật về quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp cần phải có quy định rất cụ thể về nghĩa vụ cẩn trọng của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

3.2.2.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ trung thành 

- Quy định rõ khái niệm người có liên quan của người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp để có cơ sở kiểm soát khả năng tư lợi. 

Hiện nay, khái niệm về người có liên quan của người đại diện chưa được 

đề cập trong pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp. Trong quy định của LDN thì khái niệm người có 

liên quan của doanh nghiệp vẫn được sử dụng để xác định người có liên quan 

của người quản lý doanh nghiệp. 
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3.2.3. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

3.2.3.1. Đối với trách nhiệm kỷ luật của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

- Hiện nay, trách nhiệm kỷ luật của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp khi có hành vi vi phạm còn chưa rõ ràng, thiếu cơ sở để áp dụng. 

Điều này có thể dẫn tới tình trạng vô trách nhiệm của người đại diện, tình trạng 

lộng quyền của đại diện phần vốn nhà nước, tệ tham nhũng nảy nở và lây lan. 

Người đại diện có thể không thực hiện công việc vì lợi ích nhà nước (bảo toàn, 

phát triển vốn nhà nước, mang lại lợi tức cho nhà nước), lợi ích của doanh 

nghiệp, của cổ đông, người góp vốn khác mà sẽ vì lợi ích của cá nhân người đại 

diện. 

3.2.3.2. Đối với trách nhiệm hình sự của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có thể bị áp dụng xử 

lý hình sự theo các tội quy định tại phần các tội phạm về chức vụ. Theo Điều 

352 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Các tội phạm về chức vụ là những 

hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức 

vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 

3.2.3.3. Đối với trách nhiệm hành chính của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Để hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa hành vi vi phạm của người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cần quy định rõ về trách nhiệm hành chính 

của người đại diện phần vốn nhà nước. Người đại diện khi thực hiện nhiệm vụ 

phải đảm bảo các chuẩn mực trong thực hiện nghĩa vụ của mình. Chính phủ cần 

ban hành một nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đại diện vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp. 

3.2.4. Quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán, giám sát, xử lý trách nhiệm của người đại diện phần vốn 

nhà nước một cách thống nhất 

Để người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện tốt chức 

trách, bổn phận của mình trong hoạt động cần ban hành nghị định quy định rõ 

chế độ trách nhiệm, phân cấp quản lý, sử dụng, đánh giá người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền 

của cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trong việc quản lý, sử dụng đánh giá người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp. 
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3.2.5. Quy định rõ mối quan hệ giữa trách nhiệm pháp lý của người đại 

diện với trách nhiệm chính trị của đảng viên tránh những mâu thuẫn, chồng 

chéo 

- Hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở các 

tập đoàn, tổng công ty lớn mang tính chiến lược của quốc gia ngoài mục đích 

kinh doanh còn phục vụ những mục tiêu chính trị, mục tiêu xã hội khác. Những 

quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp phải thể hiện được tính chính trị - xã hội. 

3.2.6. Cần xây dựng quy định cơ sở pháp lý cho việc thống kê, công 

khai trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp 

- Chính phủ cần có một nghị định quy định về công tác thống kê, chế độ 

báo cáo và mối quan hệ của các bộ, ngành, địa phương trong việc thống kê các 

vi phạm pháp luật của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đặc 

biệt là những vi phạm phát hiện được qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với 

doanh nghiệp. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đầu mối tổng 

hợp chung. 

3.2.7. Hoàn thiện quy định về mối quan hệ trách nhiệm pháp lý giữa 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với các chủ thể khác 

Quy định rõ trình tự, thủ tục trong đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp. Vấn đề nào phải báo cáo, xin phép cơ quan có thẩm quyền; thời hạn, 

trình tự thủ tục báo cáo, xin phép, cho ý kiến… Việc này sẽ xác định rõ được 

trách nhiệm trong thực hiện cũng như trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi 

phạm. 

3.2.8. Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc xử lý 

trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Xây dựng quy chế phối hợp giữa công an, Tòa án, Viện kiểm sát, thanh tra, 

kiểm tra Đảng về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhất là hành vi tham nhũng, trong đó quy định 

rõ chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan điều tra, kiểm sát, thanh tra, kiểm tra 

trong việc xử lý hành chính, hình sự và xử lý kỷ luật đối với những người đại 

diện có hành vi phạm pháp luật, nhất là tham nhũng, tiêu cực. 

3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm 

pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

    - Tăng cường việc quản lý, siết chặt kỷ luật đối với người đại diện phần 

vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

          - Nâng cao ý thức pháp luật của người đại diện phần vốn nhà nước tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

    - Nhằm góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tỉnh 

đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có chính sách, giải pháp tích cực 
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nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả các mặt hàng là đầu vào của doanh 

nghiệp như: điện, xăng dầu, phân bón...; có chính sách khoanh nợ, giảm lãi suất 

hoặc không tính lãi suất của các doanh nghiệp trên địa bàn bị thiệt hại do bão 

gây ra; đồng thời có chính sách cho vay tín dụng ưu đãi để giúp các doanh 

nghiệp. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

- Việc hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay phải bảo đảm các mục tiêu và 

phương hướng hoàn thiện. Căn cứ nhu cầu, phương hướng hoàn thiện, giải pháp 

hoàn thiện về trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp đã được cụ thể hóa thành hai nhóm giải pháp: nhóm giải pháp 

hoàn thiện pháp luật và nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện các quy định về 

trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước. 

- Nhóm giải pháp hoàn thiện quy định về trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm: Sửa đổi, bổ sung các quy 

định về tính chất, phạm vi hoạt động của người đại diện; Hoàn thiện quy định về 

nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Hoàn thiện 

các quy định về các hình thức trách nhiệm pháp lý của người đại diện bao gồm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính và 

trách nhiệm hình sự; Quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, xử lý trách nhiệm của người đại diện phần vốn 

nhà nước; Quy định rõ mối quan hệ giữa trách nhiệm pháp lý của người đại diện 

với trách nhiệm chính trị của đảng viên tránh những mâu thuẫn, chồng chéo; 

Xây dựng quy định cơ sở pháp lý cho việc thống kê, công khai trách nhiệm pháp 

lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Hoàn thiện quy định 

về mối quan hệ trách nhiệm pháp lý giữa người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp với các chủ thể khác;.. 

- Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quy định về trách 

nhiệm pháp lý của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm: 

Tăng cường việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Kiện toàn các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp, người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nâng cao ý thức pháp luật của 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả hoạt 

động thanh tra, kiểm tra đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; Xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng tính chất, mức độ các hành vi vi 

phạm pháp luật trong đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 

- Trên cơ sở cơ chế quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, luận án triển 

khai phân tích cơ sở lý luận của sự tồn tại trách nhiệm pháp lý của người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, mối quan hệ giữa người đại 

diện phần vốn nhà nước với nhà nước là quan hệ đại diện. Trong đó, người đại 

diện phần vốn nhà nước đại diện cho nhà nước thực hiện các quyền của cổ đông 

nhà nước tại DNCVNN theo quy định của pháp luật. Trong mối quan hệ này 

người đại diện phần vốn nhà nước phải thực hiện nhiệm vụ công do nhà nước 

giao, họ phải ghánh chịu các trách nhiệm pháp lý nếu có vi phạm. Người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có thể sẽ vi tư lợi mà xâm phạm lợi 

ích của nhà nước nếu không được kiểm soát. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý là 

công cụ nhằm ngăn chặn người đại diện phần vốn nhà nước có hành vi vi phạm. 

Luận án cũng chỉ ra rằng bên cạnh trách nhiệm pháp lý của người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phải xem xét trách nhiệm pháp lý của các chủ 

thể khác có nghĩa vụ trong quản lý vốn nhà nước như: cơ quan đại diện chủ sở 

hữu, cơ quan quản lý nhà nước… 

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại DN do Nhà nước cử sẽ đại diện cho 

Nhà nước trong việc thực hiện các quyền của người góp vốn tại DN, do vậy, 

người đại diện chịu trách nhiệm kỷ luật trước Nhà nước. Nhà nước có thể áp 

dụng trách nhiệm kỷ luật đối với người đại diện khi người đại diện có hành vi vi 

phạm. Theo đó, trách nhiệm kỷ luật của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

DN có thể hiểu là hình thức trừng phạt do chủ sở hữu nhà nước áp dụng đối với 

người đại diện phần vốn nhà nước tại DN khi người đó vi phạm pháp luật, chức 

trách, nhiệm vụ được giao như: Trách nhiệm kỷ luật được đặt ra khi người đại 

diện phần vốn nhà nước tại DN có hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới việc 

thi hành nhiệm vụ được giao hay có ảnh hưởng xấu tới nhiệm vụ. Đây là một 

dạng trách nhiệm pháp lý cụ thể nên trách nhiệm kỷ luật chỉ được đặt ra khi có 

hành vi vi phạm pháp luật. Chủ thể chịu trách nhiệm là người đại diện phần vốn 

nhà nước tại DN. Trách nhiệm kỷ luật trong trường hợp này là trách nhiệm pháp 

lý gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại 

DN được Nhà nước giao. Điều này đồng nghĩa với việc chủ thể phải chịu trách 

nhiệm là người đại diện phần vốn nhà nước tại DN và hành vi vi phạm xảy ra 

trong quá trình đại diện phần vốn nhà nước tại DN. Trách nhiệm kỷ luật đối với 

người đại diện phần vốn nhà nước tại DN chỉ được áp dụng bởi cơ quan có thẩm 

quyền được Nhà nước giao, cụ thể trong trường hợp này là cơ quan đại diện chủ 

sở hữu vốn nhà nước. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có quyền truy 

cứu trách nhiệm kỷ luật đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh 

nghiệp có hành vi vi phạm. 
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